          ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT   
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP K12CĐ-TIẾNG HÀN 

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018 (Điều chỉnh)
CN
Thời gian học: Từ ngày 8/1-15/6/2018                 Số SV: 10 
Buổi học: Buổi chiều



 Địa điểm học: Giảng đường: A1-401
1.Giai đoạn 1: 8/1-19/1/2018 (2 tuần)
	
Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	4Tiếng Hàn TH 4-1
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	7
	 4Tiếng Hàn TH 4-1
	2 Quản trị doanh nghiệp 
	 4 Soạn thảo văn bản và Hợp đồng kinh tế
	
	 2 Soạn thảo văn bản và Hợp đồng kinh tế

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	4Tiếng Hàn TH 4-1
	
	4Tiếng Hàn TH 4-1
	4Tiếng Hàn TH 4-1

	10
	
	
	
	
	

	11
	2 Quản trị doanh nghiệp
	
	 
	
	

	12
	
	
	
	
	


2.Giai đoạn 2: 22/1-26/1/2018 (1 tuần)
	
Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	4Tiếng Hàn TH 4-1
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	7
	 4Tiếng Hàn TH 4-1
	2 Quản trị doanh nghiệp 
	 4 Soạn thảo văn bản và Hợp đồng kinh tế
	
	Thi Tiếng Hàn TH 4-1

(Từ 14h00 đến 15h30)
 

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	4Tiếng Hàn TH 4-1
	
	4Tiếng Hàn TH 4-1
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	2 Quản trị doanh nghiệp
	
	 
	
	

	12
	
	
	
	
	


3.Giai đoạn 3: 29/1-9/2/2018 (2 tuần)
	
Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	 4Tiếng Hàn TH 4-2
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	7
	 4Tiếng Hàn TH 4-2
	2 Quản trị doanh nghiệp 
	 4 Soạn thảo văn bản và Hợp đồng kinh tế
	
	 2 Soạn thảo văn bản và Hợp đồng kinh tế

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	 4Tiếng Hàn TH 4-2
	
	 4Tiếng Hàn TH 4-2
	 4Tiếng Hàn TH 4-2

	10
	
	
	
	
	

	11
	2 Quản trị doanh nghiệp
	
	 
	
	

	12
	
	
	
	
	


4.Giai đoạn 4: 26/2-2/3/2018 (1 tuần)
	
Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	 4Tiếng Hàn TH 4-2
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	7
	 4Tiếng Hàn TH 4-2
	2 Quản trị doanh nghiệp 
	 4 Soạn thảo văn bản và Hợp đồng kinh tế
	
	Thi Tiếng Hàn TH 4-2

(Từ 14h00 đến 15h30)
 

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	 4Tiếng Hàn TH 4-2
	
	 4Tiếng Hàn TH 4-2
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	2 Quản trị doanh nghiệp
	
	 
	
	

	12
	
	
	
	
	


5. Giai đoạn 5: 5/3-16/3/2018 (2 tuần)
	
Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	 4Tiếng Hàn TH 4-3
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	7
	 4Tiếng Hàn TH 4-3
	2 Quản trị doanh nghiệp 
	 4 Soạn thảo văn bản và Hợp đồng kinh tế
	
	 2 Soạn thảo văn bản và Hợp đồng kinh tế

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	 4Tiếng Hàn TH 4-3
	
	 4Tiếng Hàn TH 4-3
	 4Tiếng Hàn TH 4-3

	10
	
	
	
	
	

	11
	2 Quản trị doanh nghiệp
	
	 
	
	

	12
	
	
	
	
	


6. Giai đoạn 6: 19/3-23/3/2018 (1 tuần)
	
Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	 4Tiếng Hàn TH 4-3
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	7
	 4Tiếng Hàn TH 4-3
	2 Quản trị doanh nghiệp 
	
	
	Thi Tiếng Hàn TH 4-3

(Từ 14h00 đến 15h30)
  

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	 4Tiếng Hàn TH 4-3
	
	 4Tiếng Hàn TH 4-3
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	2 Quản trị doanh nghiệp
	
	 
	
	

	12
	
	
	
	
	


7.Giai đoạn 7: 26/3-6/4/2018 (2 tuần)
	
Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	 4Tiếng Hàn TH 4-4
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	7
	 4Tiếng Hàn TH 4-4
	2 Quản trị doanh nghiệp 
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	 4Tiếng Hàn TH 4-4
	
	 4Tiếng Hàn TH 4-4
	 4Tiếng Hàn TH 4-4

	10
	
	
	
	
	

	11
	2 Quản trị doanh nghiệp
	
	 
	
	

	12
	
	
	
	
	


8. Giai đoạn 8: 14/5-18/5/2018 (1 tuần)
	
Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	 4Tiếng Hàn TH 4-4
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	7
	 4Tiếng Hàn TH 4-4
	
	
	
	Thi Tiếng Hàn TH 4-4

(Từ 14h00 đến 15h30)
  

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	 4Tiếng Hàn TH 4-4
	
	 4Tiếng Hàn TH 4-4
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	 
	
	

	12
	
	
	
	
	


9.Giai đoạn 9: 21/5-8/6/2018 (3 tuần)
	
Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	4Lý thuyết biên- phiên dịch
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	7
	4Lý thuyết biên- phiên dịch
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	4Lý thuyết biên- phiên dịch
	
	4Lý thuyết biên- phiên dịch
	4Lý thuyết biên- phiên dịch

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	 
	
	

	12
	
	
	
	
	


10.Giai đoạn 10: 11/6-15/6/2018 (1 tuần)

	
Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	7
	4Lý thuyết biên- phiên dịch
	4Lý thuyết biên- phiên dịch
	Thi Soạn thảo VB&HĐKT (Từ 14h00 đến 15h30)
  
	Thi Lý thuyết biên- phiên dịch (Từ 14h00 đến 15h30)
  
	Thi Quản trị doanh nghiệp (Từ 14h00 đến 15h30)
  

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	


I. PHÂN CÔNG CBGD: 

	1. Môn Tiếng Hàn Tổng hợp 4-1(60 tiết)
2. Môn Tiếng Hàn Tổng hợp 4-2(60 tiết)

3. Môn Tiếng Hàn Tổng hợp 4-3(60 tiết)

4. Môn Tiếng Hàn Tổng hợp 4-4(60 tiết)
5. Lý thuyết biên-phiên dịch (75 tiết)
6. Soạn thảo VB&HĐKT (45tiết)   
7. Quản trị doanh nghiệp (45 tiết)
	GVGD: Tăng Thị Thùy Ngân 
GVGD: Tăng Thị Thùy Ngân 
GVGD: Tăng Thị Thùy Ngân 
GVGD: Tăng Thị Thùy Ngân 
GVGD: Tăng Thị Thùy Ngân 
GVGD: Lê Thị Phương+ Vũ Bạch Đỉệp
 GVGD: Hồ Thị Thanh Phương



II. Học quân sự: 9/4-11/5/2017

III. THI LẠI: Dự kiến ngày 30-31/8/2017.
IV. HỌC LẠI: Sinh viên còn nợ môn phải chủ động làm đơn đăng ký học lại nộp cho Phòng ĐT-QLKH&HTQT để lập kế hoạch.
V. HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019: Từ ngày 20/8/2018.

Ghi chú: - Sinh hoạt lớp 1 tháng 2 lần, GVCN tự XD kế hoạch gửi cho Phòng CT-HSSV để theo dõi, kiểm tra.

	                                                                                          
	
	 Ngày     tháng      năm 2018                                        

	NGƯỜI LẬP
	PHÒNG ĐT-QLKH&HTQT
	 HIỆU TRƯỞNG

	Nguyễn Thị Ngọc Thúy
	PGS.TS. Nguyễn Văn Bình
	
   TS. Ngô Xuân Hoàng


	
Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


